
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị, dụng cụ môn Bóng đá
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị, dụng cụ môn Bóng đá
- Chủ đầu tư: Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục, thể thao.
- Đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty TNHH Hòa An Phát Đồng Tháp.
- Địa điểm cung cấp: Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục, thể thao. Địa chỉ: số 03, đường Duy Tân, phường Mỹ Trà,

tỉnh Đồng Tháp
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp thể thao
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
- Hình thực hợp đồng: Trọn gói
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:
Trong quá trình chào thầu nhà thầu phải ghi rõ ràng và chi tiết ký mã hiệu, chủng loại, hãng chế tạo, nguồn gốc, xuất xứ

mà không được ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương”, đặc tính thông số kỹ thuật trong catalogue phải phù hợp với đặc
tính thông số chủ đầu tư yêu cầu.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi
cung cấp của gói thầu.

Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc gia và quốc tế được công nhận), các
yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự



phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng
biệt.Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu
chuẩn sau đây:

Stt Danh mục hàng
hóa

Thông số kỹ thuật/Qui cách Model Xuất xứ Hãng sản
xuất

ĐVT Số
lượng

1
Quần áo tập

luyện và thi đấu
cầu thủ

Mã hàng: May gia công

- Chất liệu: Vãi Mè (Co giãn 4 chiều)

- In số sau lưng + In Logo ngực trái; In số quần đùi
bên phải.

- Màu sắc: Áo XANH quần XANH; Áo VÀNG
quần XANH DƯƠNG.

+ Áo Xanh quần Xanh_276 Bộ:

+ Áo Vàng quần Xanh dương_276 Bộ:

- Nhiều size khác nhau

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

Việt Nam
hoặc tương
đương

Bộ 552

2
Quần áo tập

luyện và thi đấu
thủ môn

Mã hàng: May gia công

- Chất liệu: Vãi Mè (Co giãn 4 chiều)

- In số sau lưng + In Logo ngực trái; In số quần đùi
bên phải.

- Màu sắc:

+ Áo Xanh quần Xanh_40 Bộ:

+ Áo Xám quần Xám_40 Bộ:

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

Việt Nam
hoặc tương
đương

Bộ 80



Stt Danh mục hàng
hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Model Xuất xứ Hãng sản

xuất ĐVT Số
lượng

- Nhiều size khác nhau

3 Tất dài

- Chất liệu: Sợi cotton

- Màu sắc: XANH, VÀNG, ĐEN (Dài qua gối).

+ Màu xanh: 280 đôi

+ Màu Vàng: 280 đôi

+ Mày Đen: 50 đôi

Động Lực
hoặc
tương
đương

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

Động Lực
hoặc tương
đương

Đôi 610

4
Quần áo tập

luyện và thi đấu
HLV

Mã hàng: May gia công

- Bộ Quần áo;

- Chất liệu: Vải Polyester và spandex.

- In logo trước ngực trái.

- Màu sắc:

+ Áo Xanh nhạt quần Đen_20 Bộ:

+ Áo Nâu nhạt quần Xanh đen_20 Bộ:

- Nhiều size khác nhau

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

Động Lực
hoặc tương
đương

Bộ 40

5 Quần áo sinh
hoạt HLV

Mã hàng: May gia công

- Bộ Quần áo;

- Chất liệu: Vải Polyester và spandex.

- In logo trước ngực trái.

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

Động Lực
hoặc tương
đương

Bộ 40



Stt Danh mục hàng
hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Model Xuất xứ Hãng sản

xuất ĐVT Số
lượng

- Màu sắc:

+ Áo Ghi nhạt quần Xanh đen_20 Bộ:

+ Áo đỏ quần Đen_20 Bộ:

- Nhiều size khác nhau

6
Quần áo đồng
phục sinh hoạt

cầu thủ

Mã hàng: May gia công

- Bộ Quần áo;

- Chất liệu: Vải Polyester và spandex.

- In logo trước ngực trái.

- Màu sắc:

+ Áo Xanh nhạt quần Đen_79 Bộ:

+ Áo Xanh đậm quần Xanh đen_79 Bộ:

- Nhiều size khác nhau

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

Động Lực
hoặc tương
đương

Bộ 158

7 Áo khoác đi mưa

Mã hàng: May gia công

- May gia công theo mẫu

- Chất liệu: Chất liệu Waterproof Polyester kháng
nước.

- Màu sắc: XANH DƯƠNG.

- In Logo ngực trái

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

Việt Nam
hoặc tương
đương

Cái 90



Stt Danh mục hàng
hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Model Xuất xứ Hãng sản

xuất ĐVT Số
lượng

- Nhiều size khác nhau

8 Giày móng

- Chất liệu: Microfiber (upper); TPU (đế).

- Sử dụng trong tập luyện và thi đấu trên sân cỏ tự
nhiên.

- Màu sắc: NHIỀU MÀU KHÁC NHAU.

- Nhiều size khác nhau

Jogarbola
(204190)
hoặc
tương
đương

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

Động Lực
hoặc tương
đương

Đôi 90

9 Giày chạy bộ

Mã hàng: NX 2251

- Chất liệu: Thân làm từ Da PU, Đế được làm từ
Phylon

- Màu sắc: Xanh navy/Đỏ/Ghi.

- Nhiều size khác nhau

NX 2251
hoặc
tương
đương

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

Động Lực
hoặc tương
đương

Đôi 90

10 Găng tay thủ
môn

- Chất liệu: Latex: 61%; Polyester: 25%; Nylon:
7%; Polyurethan: 4%; Silicone: 3%; Mút:
Supergrip Plus nâng cấp độ bền và độ dính cực
cao, mặt sau găng: Mút Neoprene và dập
REBOUND ZONE 3D in nổi trên mặt găng.

- Màu sắc: VÀNG SỌC ĐEN.

- Nhiều size khác nhau

Găng tay
thủ môn
EEPRO
VOGO
EG10M5
hoặc
tương
đương

Thái Lan
hoặc
tương
đương

EEPRO
hoặc tương
đương

Đôi 30

11 Bóng số 5 - Chất liệu: da PU cao cấp Động Lực Việt Động Lực Quả 45



Stt Danh mục hàng
hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Model Xuất xứ Hãng sản

xuất ĐVT Số
lượng

- Bóng số: 5 (COBRA Fifa Quality Pro UHV 2.07)

- Chu vi: 685-695mm Trọng lượng 420-445gram

hoặc
tương
đương

Nam
hoặc
tương
đương

hoặc tương
đương

12 Bóng số 5

- Chất liệu: da PU cao cấp

- Bóng số: 5 (UHV 2.05)

- Chu vi: 685-695mm Trọng lượng 420-445gram

Động Lực
hoặc
tương
đương

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

Động Lực
hoặc tương
đương

Quả 223

13 Bóng số 4

- Chất liệu: da PU cao cấp

- Bóng số: 4 (UHV 2.05)

- Chu vi (mm): 640-660

- Trọng lượng (gram): 340-380

Động Lực
hoặc
tương
đương

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

Động Lực
hoặc tương
đương

Quả 90

14 Balo
- Chất liệu: Vải bố 900 PVC, lưới

- Kích thước: 45cmx33cmx15cm

Jogarbola
JA-

0422.04
hoặc
Tương
đương

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

Jogarbola
hoặc tương
đương

Cái 90

15 Áo Bib Mã hàng: Áo Bib Egan Áo Bib
Egan hoặc

Việt
Nam

CP Sport
hoặc tương

Bộ 24



Stt Danh mục hàng
hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Model Xuất xứ Hãng sản

xuất ĐVT Số
lượng

- Hãng- xuất xứ: CP Sport - Việt Nam

- Chất liệu: Chất liệu vải lưới

- Số lượng: 10 Cái/Bộ

+ Áo Xanh: 12 Bộ

+ Áo Cam: 12 Bộ

tương
đương

hoặc
tương
đương

đương

16 Túi bóng

Gia công

- Chất liệu: Chất liệu vải lưới

- Kích thước: Chứa 12 quả

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

Việt Nam
hoặc tương
đương

Cái 17

17 Marker thấp
Chất liệu: Nhựa mềm

Màu sắc: NHIỀU MÀU

TKN
MK58
hoặc
tương
đương

Việt
Nam
hoặc
tương
đương

TKN Sport
hoặc tương
đương

Bộ 7

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng,
tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã
hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử
dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.

3. Kiểm tra và thử nghiệm



Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra hình dáng, chủng loại, tài liệu, vận hành
- Có cam kết bằng văn bản các nội dung sau:
+ Chi phí cho việc kiểm tra và vận chuyển do nhà thầu chịu trách nhiệm.
+ Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu, tùy tình hình cụ thể bên mua sẽ đưa ra yêu cầu cụ thể, bên cung cấp có trách
nhiệm đáp ứng.
+ Công việc hướng dẫn sử dụng, chuyển giao chỉ được xem là hoàn tất khi hàng hóa còn nguyên đai nguyên kiện theo
tiêu chuẩn, bên nhận tự vận hành thuần thục các chức năng của các hàng hóa, nắm được các phương pháp bảo trì, bảo
dưỡng


